
  

 
 
 
 
 
 

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Câu 1. Số đối của 2025  là 

 A. 2025 . B. 2025 . C. 0 . D. 1
2025

. 

Câu 2. Giá trị của biểu thức 156 x   tại 26x    bằng 
 A. 130 . B. 130 . C. 182 . D. 182 . 
Câu 3. Số ước của số nguyên 6a   là 
 A. 8 . B. 4 . C. 3 . D. 6 . 
Câu 4. Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?  
 A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 6 . 
Câu 5. Mảnh đất hình thoi có độ dài hai đường chéo là 12m  và 11m . Diện tích mảnh đất là 

 A. 2131m . B. 2132m . C. 265m . D. 266m . 
Câu 6. Số lớn nhất trong các số 10; 0; 14; 2   là 
 A. 10 . B. 14 . C. 0 . D. 2 . 
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)  
Câu 7. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể). 

a) 32 8 : 4  . b) 85.( 51) 34.( 51) 19.( 51)     .     c)    38 19 38 19 32    .     
Câu 8. (1,5 điểm) Tìm số nguyên x  biết 

a) 3 20 5x   . b) 5. 12 – – 10 40( )x  .                     c) 6  chia hết cho 1x  . 
Câu 9. (1,0 điểm) Ba bạn An, Bách, Chi cùng tham gia một trò chơi, mỗi người được tặng trước 200  
điểm và phải trả lời 10  câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng, người chơi được 200  điểm, mỗi câu trả lời 
sai được 100  điểm. Sau 10  câu hỏi, An trả lời đúng 5  câu và sai 5  câu, Bách trả lời đúng 6  câu 
và sai 4  câu, Chi trả lời đúng 4  câu và sai 6  câu. Để được vào vòng tiếp theo mỗi bạn cần đạt ít nhất 
700 điểm. Hỏi những bạn nào được vào vòng tiếp theo? 
Câu 10. (2,5 điểm) Sân nhà bà Hà có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9m , chiều rộng ngắn hơn 
chiều dài 5m . 

a) Tính diện tích sân nhà bà Hà. 
b) Bà Hà để lại 8  ô đất hình vuông cạnh 1m  để trồng cây, 

phần đất còn lại được lát bằng loại gạch hình vuông cạnh 40cm . 
Hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch? (Diện tích phần mạch lát không 
đáng kể). 

c) Gạch không bán lẻ mà chỉ bán theo thùng. Biết rằng mỗi 
thùng có 6  viên gạch và có giá 100 000 đồng/ 2m . Hỏi bà Hà cần 
dùng bao nhiêu tiền để mua gạch? 
Câu 11. (0,5 điểm) Bàn cờ vua gồm 8  hàng (đánh số từ 1  đến 8 ) 
và 8  cột (đánh các chữ cái từ A  đến H ). Vua trắng nằm ở ô 1E , 
quân cờ đối xứng với nó qua các trục đối xứng của bàn cờ nằm trên 
các ô nào (địa chỉ một ô được xác định gồm tên cột-tên hàng)?  

 
-------------Hết------------- 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) 
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 
Đáp án B C A C D D 

PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
Câu Hướng dẫn Điểm 
Câu 7 1,5 

 
a) 

32 8 : 4

32 2

30

− +
= − +
= −

 0,5 

 
b) ( )

85.(-51) 34.(-51) - 19.(-51)

(-51) 85 34 - 19

51.100

5100

+

= +
= −
= −

 0,5 

c) ( ) ( )

( ) ( )

38 19 38 19 32

38 19 38 19 32

38 38 19 19 32

32

+ − − −
= + − − +

= − + − +
=

 0,5 

Câu 8 1,5 
 
 

a) 

3 20 5

3 15

5

x

x

x

+ =
= −
= −

 

 Vậy 5x    

0,5 

 
b) 
   

( )
2

( )

( )

5. 12 – – 10 40

5. 12 – 50

12 – 10

 12 10

 2

x

x

x

x

x

− =
− =

= −

= − −
=

 

 Vậy 22x =  

0,5 

c) Ta có 6  chia hết cho 1x −  nên 1x −  là ước của 6  
Hay { }6; 3; 2; 1;1;2;3;61x − − − −− ∈  

Khi đó { }5; 2; 1;0;2;3;4;7x − − −∈  

Vậy { }5; 2; 1;0;2;3;4;7x − − −∈ . 

0,5 

Câu 9. 1,0 
 Số điểm An đạt được là 200 5.200 5.(-100) 700+ + =  0,25 
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Số điểm Bách đạt được là 200 6.200 4.(-100) 1000+ + =  0.25 

Số điểm Chi đạt được là 200 4.200 6.(-100) 400+ + =  0,25 
Để được vào vòng tiếp theo mỗi bạn cần đạt ít nhất 700 điểm nên bạn An và 
Bách được vào vòng tiếp theo. 0,25 

Câu 10. 2,5 
 
a 

Chiều rộng sân nhà bà Hà là 9 - 5 4( )m=  
Diện tích sân nhà bà Hà là 29.4 36( )m=  

 
1,0 

 
 

b 
 

Một viên gạch có diện tích là 2 240.40 1600 0,16cm m= = . 

Diện tích đất còn lại sau khi để lại 8 ô trồng cây là 236 - 8.1.1 28m=  

Số viên gạch cần dùng là 28 : 0,16 175=  (viên). 

 
1,0 

 
 
c 

Vì 175 : 6 29,17≈  
Số thùng gạch cần mua là 30  thùng 
Mỗi thùng gạch lát được diện tích là 20,16.6 0,96m=  

Số tiền mua một thùng gạch là 100000.0,96 96000= (đồng) 
Bà Hà cần số tiền để mua gạch là 96000.30 2880000= (đồng). 

0,5 

Câu 11. 0,5 
 Bàn cờ vua là một hình vuông có 4  trục đối xứng là hai đường chéo và đường 

thẳng tiếp giáp giữa cột D  và E , đường thẳng tiếp giáp giữa hàng 4  và 5 . 
Do đó các quân cờ đối xứng với Vua trắng qua các trục đối xứng của bàn cờ nằm 
trên các ô 1; 8; 4; 5D E H A . 

0,5 

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa. 
-------------Hết------------- 
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